PHỤ LỤC
Yêu cầu báo giá gói thầu: Thiết bị điện, nước cho Bệnh viện Na Rì năm 2026

             (Kèm theo Thư mời số:    /TM-BVNR ngày    tháng    năm 2026 của Bệnh viện Na Rì)

	TT
	Tên hàng hoá
	Xuất sứ, nhãn hiệu, thông số…
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Aptomat 1p20A
MCB SC68N/1P20A SC68N/C1020
	
	Cái
	5
	
	

	2
	Aptomat 1p32A
MCB SC68N/1P32A-SC68N/C1032
	
	Cái
	5
	
	

	3
	Aptomat 2p32A
MCB SC68N/2P32A-SC68N/C2032
	
	Cái
	4
	
	

	4
	Aptomat ABN 103c 100A
	
	Cái
	1
	
	

	5
	Dây Điện  VCm-D-Dẹt 2x2.5-100m
	
	Mét
	40
	
	

	6
	Dây Điện  VCm-D-Dẹt 2x0.75-100m
	
	Mét
	30
	
	

	7
	Dây Điện  VCM21-VCm-D-Dẹt 2*1.0-100m
	
	Mét
	20
	
	

	8
	Bóng LED Buld TR120N1/40w E27 6500K SS
	
	Cái
	10
	
	

	9
	Bóng LED Buld A120N1/30w E27 6500K SS
	
	Cái
	30
	
	

	10
	Bóng LED Bulb A60N1/9W E27 6500K
	
	Cái
	60
	
	

	11
	Bộ đèn LED Tube T8 M11/20Wx1 6500K (LPF) SS
	
	Bộ
	10
	
	

	12
	Bóng LED tuýp 
	
	Cái
	60
	
	

	13
	Quạt treo tường XHD
	
	Cái
	5
	
	

	14
	Quạt trần QT1400 cánh sắt
	
	Cái
	15
	
	

	15
	Ổ cắm 3TSN dây 5mx2.5A
	
	Chiếc
	10
	[bookmark: _GoBack]
	

	16
	Công tắc 1 chiều 10A S89- S30/1/2M
	
	Cái
	8
	
	

	17
	Băng keo 10 yard
	
	Cuộn
	10
	
	

	18
	Vòi xịt xí INOX
	
	Bộ
	17
	
	

	19
	Phao ruột bệt
	
	Bộ
	18
	
	

	20
	Dây cấp nước
	
	Cái
	15
	
	

	21
	Xi phông chậu rửa
	
	Cái
	15
	
	

	22
	Hộp số thành phẩm (Loại nổi)
	
	Cái
	8
	
	

	23
	Khóa nước sắt P27
	
	Cái
	6
	
	

	24
	Khóa nước sắt P21
	
	Cái
	40
	
	

	25
	Bộ vòi sen
	
	Bộ 
	6
	
	

	26
	Gật gù
	
	Cái
	6
	
	

	27
	Đèn chiếu pha 50w
	
	Cái
	6
	
	

	Tổng cộng
	 
	
	
	


   Yêu cầu: 
   - Báo giá đúng thời gian quy định, có xác nhận của chủ cơ sở.
  - Báo giá yêu cầu ghi rõ  thông tin chi tiết hàng hóa; bao gồm cả thuế và chi phí liên quan khác.

